PHÒNG GD&ĐT PHÚ RIỀNG                                         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2                     

TRƯỜNG THCS…….                                                        NĂM HỌC: 2022-2023

               MÔN: CÔNG NGHỆ 6

               THỜI GIAN: 45 PHÚT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - MÔN CÔNG NGHỆ 6
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG
	% TỔNG ĐIỂM

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	SỐ

CÂU HỎI
	Thời gian

(phút)
	

	
	
	
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	 Chương 3:
Trang phục và thời trang.
	Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
	   3
	4,5
	2
	6
	
	
	
	
	5
	
	 10,5
	25%

	
	
	Bài 7.Trang phục 
	3
	4,5
	3
	9
	
	
	1
	5
	6
	1
	18,5
	50%

	
	
	Bài 8. Thời trang
	2
	3
	1
	3
	1
	10
	
	
	3
	1
	16
	25%

	TỔNG
	8
	12
	6
	18
	1
	10
	1
	5
	14
	2
	45
	100%

	TỈ LỆ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	TỈ LỆ CHUNG (%)
	70
	30
	
	
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2- MÔN CÔNG NGHỆ 6
	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Nội dung 1


	1.1 Bài 6: Các loại vải thường dung trong may mặc
	Nhận biết:

- Nêu được một số loại vải thường dùng trong may mặc.

- Trình bày được nguồn gốc tính chất cơ bản của các loại vải
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Phân biệt được một số loại vải thông dụng dung để may trang phục
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Sử dụng trang phục phù hợp với tính chất của vải dựa vào thành phần sợi dệt trên nhãn quần áo
	
	
	
	

	
	
	1.2 Bài 7:  Trang phục
	Nhận biết:

- Nêu được va trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống.

- Trình bày được các yếu tố của trang phục ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc.

- Trình bày được cách sử dụng và bảo quản trang phục hợp lý.

- Nêu được ý nghĩa của một số kí hiệu sử dụng và bảo quản trang phục.
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm của người mặc và tính chất công việc.


	
	3
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đối tượng và tình huống cụ thể.

- Đọc được kí hiệu sử dụng và bảo quản trên nhãn quần áo
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với bản thân trong từng tình huống cụ thể,

- Sử dụng, bảo quản trang phục đúng cách trong đời sống hằng ngày.
	
	
	
	1

	
	
	1.3. Bài 8: Thời trang
	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm thời trang và phong cách thời trang.

- Kể được một số phong cách thời trang cơ bản.

- Nêu được các bước lựa chọn trang phục hợp lí.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Đưa ra được nhận xét về tính thẩm mĩ của một bộ trang phục theo thời trang
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính gia đình.
	
	
	1
	

	Tổng
	
	8
	6
	1
	1


  PHÒNG GD&ĐT PHÚ RIỀNG                      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

  TRƯỜNG THCS……………….                      NĂM HỌC: 2022-2023           

                                                                               Môn: Công nghệ - Lớp 6

                                                                          Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1: Trong các trang phục sau đây những vật dụng nào là trang phục quan trọng nhất ?
A. Giày.                                                     B. Thắt lưng.
C. Tất, khăn quàng, mũ.                            D. Quần áo.
 Câu 2: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào ?
  A. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, tài chính.

  B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
  C. Điểu kiện tài chính, mốt thời trang.
  D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 3: Loại vải nào sau đây thuộc vải sợi thiên nhiên ?
  A. Vải sợi nhân tạo.
  B. Vải sợi tơ tằm.
  C. Vải sợi tổng hợp.
  D. Vải sợi pha.
Câu 4: Vải sợi polyester thuộc loại vải nào ?

  A. Vải sợi thiên nhiên.
  B. Vải sợi tổng hợp.
  C. Vải sợi pha.
  D. Vải sợi nhân tạo.
Câu 5: "Độ hút ẩm thấp, thoáng mát nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi. Tuy nhiên nó bền, đẹp, mau khô và không bị nhàu" là tính chất của loại vải nào ?

  A. Vải sợi pha
  B. Vải sợi nhân tạo
  C. Vải sợi tổng hợp
  D.Vải sợi thiên nhiên

Câu 6: Cây bông dùng để dệt ra vải sợi nào ?
  A. Vải sợi len
  B. Vải sợi bông.
  C. Vải sợi tổng hợp
  D. Vải sợi nhân tạo

Câu 7: Quan sát nhãn quần áo sau đây, em hiểu nó thuộc loại vải nào ? 
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  A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp.
  B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên.
  C. Làm từ vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp.
  D. Làm hoàn toàn từ vải sợi nhân tạo.
Câu 8: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục:
  A. Đường nét họa tiết.                          B. Kiểu dáng.
  C. Chất liệu.                                          D. Màu sắc.
 Câu 9. Phân loại trang phục theo công dụng bao gồm: 

  A. Trang phục mặc hàng ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, đồng phục, trang phục bảo hộ lao động.
  B. Trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục trung niên; trang phục mặc thường ngày.
  C. Trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục mùa lạnh; trang phục người cao tuổi.
  D. Trang phục trẻ em, trang phục nam, trang phục trung niên; trang phục người cao tuổi.

Câu 10. Một số phong cách thời trang phổ biến là:
  A. Phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách lãng mạn, phong cách bánh bèo.
  B. Phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian, phong cách lãng mạn.
  C. Phong cách cổ điển, phong cách dân gian, phong cách lãng mạn, phong cách đa dạng.
  D. Phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian, phong cách vận động.
Câu 11. Đối với người có vóc dáng cao, gầy cần lựa chọn trang phục có họa tiết như thế nào ?
  A. Có dạng kẻ sọc ngang hoặc họa tiết lớn.
  B. Có dạng kẻ sọc dọc nhỏ hoặc họa tiết nhỏ.
  C. Có dạng kẻ sọc dọc hoặc họa tiết vừa.
  D. Có dạng kẻ ca rô hoặc họa tiết nhỏ.
Câu 12: Phong cách thời trang nào có thiết kế đơn giản, đường nét tạp cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn; thoải mái khi vận động ?
  A. Phong cách cổ điển.                                          B. Phong cách thể thao.
  C. Phong cách nhân gian.                                      D. Phong cách lãng mạn.

Câu 13. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ bị nhàu là tính chất của loại vải nào ?
  A. Vải sợi hóa học.                                                 B. Vải sợi thiên nhiên.
  C. Vải sợi pha.                                                        D. Vải sợi tổng hợp.
Câu 14. Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo:
  A. Nhu cầu thẩm mĩ.                                              B. Sở thích và màu sắc.
  C. Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích.                           D. Đại trà.
PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Để lựa chọn trang phục phù hợp và đẹp theo thời trang em cần lưu ý những gì?
Câu 2: (1 điểm) Bạn em có vóc dáng cao, to. Em hãy đưa ra lời khuyên để bạn có thể lựa chọn trang phục cho buổi đi chơi phù hợp với vóc dáng của mình.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	C


Gồm 14 câu, mỗi câu 0,5 điểm

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Để có thể lựa chọn được trang phục phù hợp và đẹp, em cần:

- Xác định về vóc dáng của người mặc và xác định về xu hướng thời trang.

- Lựa chọn được loại trang phục phù hợp với lứa tuổi, môi trường hoạt động và điều kiện tài chính của gia đình.

- Lựa chọn màu sắc vải và kiểu may trang phục phù hợp với vóc dáng người mặc.

- Lựa chọn thêm các vật dụng đi kèm phù hợp với trang phục đã chọn.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 2 
	 Em sẽ góp ý giúp bạn lựa chọn trang phục để có vóc dáng thon gọn hơn bằng cách lựa chọn: 

- Trang phục có màu sậm, tối.

- Trang phục có hoa văn kẻ sọc dọc hay hoạ tiết nhỏ, vải caro nhỏ. 

- Mặt vải không nên chọn loại trơn bóng. 
	0.25

0.5

0.25


NHÓM 5- PHÚ RIỀNG:         

	TÊN GV
	ĐƠN VỊ

	Trương Thị Thanh Châu

Nguyễn Thị Thơ
Lê Thị Duyên
Ngô Thị Út Lợi
	TH&THCS Bình Sơn

TH&THCS Phú Trung

 TH&THCS Trần Phú

THCS Bù Nho


